[bookmark: _GoBack]TIẾT 59,60: ÁNH TRĂNG
                                                     		Nguyễn Duy
I. Mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức:
- Hs hiểu h/ảnh vầng trăng, thấm thía cảm xúc ân tình với quá khứ gian lao nghĩa tình và biết rút ra bài học về cách sống
- Cảm nhận sự kết hợp hài hoà giữa yếu tố tự sự và trữ tình
2. Năng lực: Rèn kĩ năng cảm thụ thơ thẩm mĩ, giải quyết vấn đề, hợp tác, phát triển ngôn ngữ, làm việc nhóm
3. Phẩm chất: giáo dục ý thức về đạo lí uống nước nhớ nguồn, ân nghĩa thủy chung cùng quá khứ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thầy: Soạn bài
- Chân dung nhà thơ Nguyễn Duy
- Tập thơ “ ánh trăng ”
2. Trò” Soạn bài
Tìm hiểu về tác giả, tác phẩm theo yêu cầu
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. Hoạt động MỞ ĐẦU
Giới thiệu bài : Chúng ta cùng nghe mấy câu thơ sau
		Tre xanh... xanh tự bao giờ...
		Mà sao nên luỹ nên thành tre ơi
Đoạn thơ trích trong bài thơ nào? của ai ? Đối với thơ Nguyễn Duy cta sẽ bắt gặp ~ h/ảnh thiên nhiên đất nước bình dị, thân thuộc...
Hoạt động hình thành kiến thức
	
	

	Hoạt động 1: 
1. Dựa vào chú giải sgk giới thiệu về tác giả
Nhóm 1: trình bày tìm hiểu về tác giả
GV nhận xét, chốt
- Nhà thơ trưởng thành thời kỳ chống Mỹ tham gia chiến đấu ở nhiều chiến trường.
- Cảm hứng thơ gắn với ~ gì gần gũi quen thuộc gợi ra chiều sâu suy nghĩ.
- Các tác phẩm chính : Cát trắng (1973), ánh trăng (1984), Mẹ và em (1987), Quà tặng thơ (1990)...
*GV: Nêu yêu cầu đọc : Nhịp 2/3; 2/1/2; 3/2. (3 khổ đầu đọc giọng kể, nhịp trôi chảy; khổ 4 giọng cao ngỡ ngàng; khổ 5. 6 tha thiết trầm lắng, xúc cảm, suy tư.)
2. Trình bày hiểu biết của em về bài thơ ?

Nhóm 2 trình bày phần tìm hiểu về tác phẩm

Chủ động lĩnh hội, ghi bài
(Hoàn cảnh sáng tác, thể thơ, mạch cảm xúc, kết cấu)
GV nhận xét, chốt
- Bài thơ rút từ tập thơ cùng tên
- Thể thơ 5 chữ phù hợp với giọng tâm tình suy tư nhắc nhở tự sự “Đêm nay Bác không ngủ” “Tiếng gà trưa”
- Mạch cảm xúc : từ vầng trăng hiện tại nhớ về quá khứ, suy ngẫm, rút ra bài học về cách sống
- Kết cấu như một câu chuyện nhỏ
+ 3 Khổ đầu : tình cảm giữa tác giả và vầng trăng
+ Khổ 4 tình huống gặp lại vầng trăng
+ Khổ 5, 6 : cảm xúc và suy ngẫm của nhà thơ → Bài thơ là tiếng lòng, là sự suy ngẫm, là lời nhắc nhở
* Phân tích theo kết cấu.
? Hồi tưởng về quá khứ, tác giả nhớ đến ~ h/ảnh nào? Phân tích giá trị, ý nghĩa của h/ảnh và các biện pháp NT dùng trong 2 khổ thơ.

Thảo luận nhóm 4
TG: 3p
Đại diện nhóm trình bày
Chủ động lĩnh hội, ghi bài

GV nhận xét, chốt
 - Kỷ niệm thời quá khứ hiện lên qua lời kể tâm tình, hình ảnh gợi không tả : đồng, sông, biển → Không gian rộng lớn dần lên, gắn với tuổi thơ.
- Điệp từ với → con người thật giàu có với bao ân tình. Thiên nhiên như người bạn vô tư chia sẻ cảm thông.
- Rừng vừa là hình ảnh cụ thể gắn với chiến tranh, gắn với người lính vừa có ý nghĩa tượng trưng cho ~ năm tháng gian khổ ác liệt của đạn bom → Trăng trở thành người bạn tri kỷ, thân thiết, gắn bó. Trăng và người lính có mối quan hệ thân tình câu thơ gợi nhớ đến vầng trăng “Đầu súng trăng treo”
- Khổ 2 làm rõ hơn cs con người với thiên nhiên gắn bó chặt chẽ đồng cảm.
→ giọng kể tâm tình, h/ảnh vừa gần gũi cụ thể vừa có ý nghĩa tượng trưng → vầng trăng là kết tinh tất cả (kỷ niệm của thời ấu thơ, h/ảnh đất trời thiên nhiên bình dị, hiền hậu – quá khứ gian lao nghĩa tình)
* Đọc khổ thơ 3.
4. Khi trở về thành phố, tình cảm giữa người và trăng có gì khác trước ? Vì sao ?
- Thay đổi – trăng như người dưng (xa lạ không quen biết) con người quen với tiện nghi ánh điện cửa gương nhịp sống hối hả → bó hẹp → không tiếp xúc với thiên nhiên. Vì thế mỗi khi trăng đi qua tác giả không nhận ra người bạn nghĩa tình năm xưa

(?) Tình huống gặp lại trăng có gì đặc biệt ? (chú ý các từ ngữ : thình lình, vội, đột ngột)
GV nhận xét, chốt
- Các từ “thình lình” “đột ngột” → gây ấn tượng sự việc xảy ra đột ngột không báo trước : điện tắt phòng tối – vội vàng hối hả mở tung cửa tìm nguồn sáng – xuất hiện vầng trăng tròn.
- Đối lập giữa không gian chật hẹp của phòng tối với không gian bao la của ánh sáng.
- Tình huống tao bước ngoặt để tác giả bộc lộ cxúc và thể hiện chủ đề tác phẩm.

6. Em có nhận xét gì về tư thế và cảm xúc của nhà thơ khi gặp lại vầng trăng? ( HSKG)
- Khổ thơ diễn tả trực tiếp cảm xúc, giọng điệu lắng lại trầm xuống tha thiết gợi lại ~ kỷ niệm, cảm xúc. Tư thế mặt người đối lập với mặt trăng và có cái gì đó rưng rưng khó nói thành lời.
- H/ảnh “đồng sông bể rừng được lặp lại ở khổ thơ cuối đối ứng với khổ thơ đầu → gợi ~ kỷ niệm
7 * Bài tập chuẩn bị ở nhà
Khổ cuối bài thơ tập trung nhất ý nghĩa biểu tượng của hình ảnh vầng trăng, chiều sâu tư tưởng mang tính triết lý của tác phẩm ? Hãy phân tích ? (chú ý : các h/ảnh vầng trăng tròn vành vạnh - ánh trăng im phăng phắc – cái giật mình của nhà thơ. )
GV nhận xét, chốt, bình
+ Vầng trăng : h/ảnh cụ thể vẻ đẹp của thiên nhiên – h/ảnh khái quát biểu tượng cho quá khứ nghĩa tình, vẻ đẹp vĩnh hằng của đời sống
+ Trăng tròn vành vạnh : quá khứ đẹp đẽ, đầy đặn.
+ Trăng im phăng phắc : nghiêm khắc, nhắc nhở.
+ Giật mình : nhận ra lỗi lầm – tự ăn năn tự trách, tự thấy phải thay đổi cách sống – tự nhắc nhở mình không bao giờ được phản bội quá khứ.
+ Đại từ “ta” – không chỉ riêng một người mà chỉ nhiều người → Con người có thể vô tình lãng quên nhưng thiên nhiên, quá khứ nghĩa tình thì luôn tròn trịa đầy đặn chung thuỷ và bất diệt không thay đổi.

Hoạt động 3:
 Em có suy nghĩ gì về nhan đề bài thơ?
Tại sao tác giả không đặt “vầng trăng” mà lại đặt là “ánh trăng”. Hãy nêu nội dung tư tưởng chủ đề tác phẩm. HSKG
- ánh trăng là ~ những tia sáng mới có sức soi rọi cả ~ góc tối trong tâm hồn mỗi người.
- Chủ đề uống nước nhớ nguồn → sống ân tình thuỷ chung.
- Những yếu tố nghệ thuật nào góp phần thể hiện chủ đề tác phẩm.
Chỉ ra nét độc đáo về vầng trăng trong thơ Nguyễn Duy?
Lý Bạch 
– Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
  Cúi đầu nhớ cố hương
→ Gợi nỗi sầu nhơ quêhương.
Hồ Chí Minh 
– Giữa dòng bàn bạc.
   Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền
→ Niềm lạc quan phơi phới
Chính Hữu - Đầu súng trăng treo → vẻ đẹp vừa hiện thực vừa lãng mạn cuộc kc
Huy Cận – Thuyền ta lái gió buồm trăng → người bạn lao động
Nguyễn Duy – Nhắc nhở lẽ sống như người bạn
HĐ: Luyện tập
1. Đọc diễn cảm bài thơ
2. Nêu suy nghĩ của em về cái “giật mình” ở khổ cuối bài thơ
HĐ : VẬN DỤNG
 Em có suy nghĩ gì về nhan đề bài thơ?
Tại sao tác giả không đặt “vầng trăng” mà lại đặt là “ánh trăng”. Hãy nêu nội dung tư tưởng chủ đề tác phẩm. HSKG
- Ánh trăng là những tia sáng mới có sức soi rọi cả  góc tối ( KHUẤT ) trong tâm hồn mỗi người.
- Chủ đề uống nước nhớ nguồn → sống ân tình thuỷ chung.

	I. Tìm hiểu chung
1. Tác giả
Nhà thơ tiêu biểu thời chống Mỹ







2. Tác phẩm
a. HCST : 1978, ba năm sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
b. Thể thơ : 5 chữ, phù hợp với kể câu chuyện bằng thơ, phù hợp với giọng tâm tình, suy tư.
c. Mạch cảm xúc :
Bài thơ là câu chuyện nhỏ kể theo trình tự thời gian từ quá khứ đến hiện tại và lắng kết trong cái giật mình ở cuối bài thơ.
d. Bố cục :









II. Tìm hiểu chi tiết :
1. Tình cảm giữa tác giả và vầng trăng
* Quá khứ


















Gắn bó thân thiết nghĩa tình






* Hiện tại.
Trở thành xa lạ












2. Tình huống gặp lại trăng


- Bất ngờ
-Trăng vẫn đầy đặn nguyên vẹn













3. Cảm xúc và suy ngẫm của nhà thơ

Xúc động, nghẹn ngào.




Nhắc nhở mọi người thuỷ chung với quá khứ
III. Tổng kết
1. Nội dung
- Nhắc nhở về lẽ sống ân nghĩa, thuỷ chung.
→ là 1 bài học nhân sinh.
2. Nghệ thuật
- Kết cấu như một câu chuyện kể, kết hợp tự sự và trữ tình.
- Giọng điệu tâm tình sâu lắng.
- Vầng trăng mang ý nghĩa biểu tượng















*Luyện tập


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
- HS: Viết đoạn văn biểu cảm về khổ thơ mà em yêu thích trong bài thơ Ánh Trăng ? 
- HS lắng nghe, tìm hiểu, nghiên cứu, trao đổi, làm bài tập, trình bày....
* HDVN: 
- Học thuộc bài thơ
- Làm bài 2 sgk
- Gợi ý :	
+ Hoá thân vào vầng trăng
+ Phương thức biểu đạt : tự sự trữ tình
+ Theo trình tự thời gian : quá khứ, hiện tại, cảm  xúc, suy ngẫm.
******************************************************************


